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2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 336/3 hẻm Thoại Ngọc Hầu, Phường Mỹ Thạnh, Thành phố Long Xuyên , Tỉnh 
An Giang, Việt Nam

25/05/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÍN PHÁT AGRI

1602124149

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÍN PHÁT AGRI
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TIN PHAT AGRI TRADING COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: CTY TNHH TM TÍN PHÁT AGRI

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0981.336824
Email: tinphatagri@gmail.com

Fax:
Website:
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STT Tên ngành Mã ngành

1. Trồng lúa 0111

2. Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa 0118

3. Trồng cây ăn quả 0121

4. Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm 0131

5. Hoạt động dịch vụ trồng trọt 0161

6. Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp 0210

7. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

8. Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản 1080

9. In ấn 1811

10. Dịch vụ liên quan đến in 1812

11. Sản xuất thuốc trừ sâu và sản phẩm hoá chất khác dùng trong 
nông nghiệp

2021

12. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết: Bán buôn giống cây trồng các loại

4620

13. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

14. Bán buôn thực phẩm 4632

15. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

16. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

17. Bán buôn tổng hợp 4690

18. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử 
dụng trong nông nghiệp

4669(Chính)

19. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

20. Vận tải hành khách đường bộ khác 4932

21. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

22. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

23. Bốc xếp hàng hóa 5224

24. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ 5225

25. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học nông nghiệp

7214

26. Đại lý du lịch 7911

27. Điều hành tua du lịch 7912

28. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch

7990

29. Dịch vụ đóng gói
Chi tiết: Sang chai, đóng gói phân bón lá, thuốc bảo vệ thực 
vật

8292

30. Xử lý hạt giống để nhân giống 0164
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500.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 

cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 

nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 

doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
VIẾT 
THANH

Ấp An Thuận, Xã 
Hòa Bình, Huyện Chợ 
Mới, Tỉnh An Giang, 
Việt Nam

200.000.000 40,000 351404309

2 NGUYỄN 
TRUNG TÍN

Ấp Long Thuận, Xã 
Long Giang, Huyện 
Chợ Mới, Tỉnh An 
Giang, Việt Nam

150.000.000 30,000 351748718

3 ĐẶNG 
QUỐC 
CƯỜNG

Ấp Cầu Dừa, Xã Mỹ 
Phước Tây, Thị Xã 
Cai Lậy, Tỉnh Tiền 
Giang, Việt Nam

150.000.000 30,000 312050159

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh An Giang

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       351404309
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Ấp An Thuận, Xã Hòa Bình, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An 
Giang, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: sỐ 336/3 hẻm Thoại Ngọc Hầu, Phường Mỹ Thạnh, Thành phố Long 
Xuyên , Tỉnh An Giang, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN VIẾT THANH Nam

03/01/1982 Kinh Việt Nam

28/08/2015 Công an tỉnh An Giang

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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